
     SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TTYT TX HOÀI NHƠN           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       

     Số:        /TTYT-TCKT   Hoài Nhơn, ngày           tháng  7  năm 2023 
V/v cung cấp thông tin về giá các  

   bảng, biểu tại các khoa, phòng,  

trạm y tế thuộc TTYT Hoài Nhơn. 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất/kinh doanh dịch vụ 

Quảng cáo, trang trí nội, ngoại thất, ... 

 

 Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn hiện có nhu cầu tổ chức lựa chọn nhà 

thầu, gói thầu: Lắp đặt các bảng, biểu tại các khoa, phòng, trạm y tế thuộc Trung 

tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn kính đề nghị các đơn vị sản xuất/kinh 

doanh dịch vụ Quảng cáo, trang trí nội, ngoại thất, ... thực hiện cung cấp thông tin 

về giá, quy cách, thông số kỹ thuật của hàng hóa để đơn vị có cơ sở lập dự toán và 

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, cụ thể như sau: 

1. Danh mục đề nghị cung cấp thông tin: 

TT 
Tên hàng hóa và quy cách, đặc tính, 

thông số kỹ thuật hàng hóa 
ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá  

  Hộp đèn 17 trạm y tế       

1 

Hộp đèn chỉ dẫn cấp cứu  

(Kt: (61x81)cm x 2 mặt), chất liệu mica 

cao cấp ngoài trời) 

cái 01 

 

2 
Trụ sắt hộp lắp hộp đèn, chất liệu sắt 

hộp kẽm 4x8 + Pass đỡ 
Trụ 01 

 

3 Timer hẹn giờ tắt mở tự động cái 01  

4 Dây điện cadivi 1.5  m 01  

  TYT Tam Quan     

1 

Bảng thông báo  

(Kt: (80x120)cm, chất liệu: meca dán 

decal) 

m 01 

 

2 

Bảng lịch công tác tuần 

(Kt: (80x120)cm, chất liệu: meca dán 

decal) 

m 01 

 

3 

Bảng sơ đồ tổ chức  

(KT: (80x120)cm, chất liệu: alu dán 

decal) 

m 01 

 

4 
Bảng WC  

(Kt: (20x30)cm) 
cái 01 

 

  TYT Tam Quan Nam     



1 

Bảng thông báo  

(Kt: (100x180)cm, chất liệu: meca dán 

decal) 

m 01 

 

2 

Bảng lịch công tác tuần 

(Kt: (100x180)cm, chất liệu: meca dán 

decal) 

m 01 

 

3 

Bảng sơ đồ tổ chức  

(Kt: (80x120)cm, chất liệu: alu dán 

decal) 

m 01 

 

  TYT Hoài Châu     

1 

Bảng nhà để xe  

(Kt: (25x40)cm, chất liệu: alu dán 

decal) 

cái 01 

 

2 
Bảng nhà vệ sinh cho bệnh nhân 

(Kt: (20x30)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 

3 
Bảng nhà vệ sinh cho nhân viên 

(Kt: (20x30)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 

4 
Bảng WC nam  

(Kt: (15x30)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 

5 
Bảng WC nữ 

(Kt: (15x30)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 

6 
Bảng mũi tên chỉ dẫn nhà vệ sinh  

(Kt: (15x40)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 

7 
Bảng lưu giữ chất chất thải rắn y tế  

(Kt: (25x40)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 

8 
Bảng chất thải thông thường  

(Kt: (25x40)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 

9 
Bảng biểu tượng chất thải nguy hại  

(Kt: (30x30)cm, chất lượng: meca) 
cái 01 

 

10 
Bảng nhà kho  

(Kt: (15x30)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 

  TYT Hoài Sơn     

1 
Bảng nhà để xe  

(Kt: (25x40)cm,chất liệu: alu dán decal) 
cái 01 

 

2 
Bảng nhà vệ sinh cho bệnh nhân 

(Kt: (20x30)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 

3 
Bảng nhà vệ sinh cho nhân viên 

(Kt: (20x30)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 

4 
Bảng WC nam  

(Kt: (15x30)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 

5 
Bảng WC nữ 

(Kt: (15x30)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 

6 
Bảng mũi tên chỉ dẫn nhà vệ sinh  

(Kt: (15x40)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 



7 
Bảng lưu giữ chất chất thải rắn y tế  

(Kt: (25x40)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 

8 
Bảng chất thải thông thường  

(Kt: (25x40)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 

9 
Bảng biểu tượng chất thải nguy hại  

(Kt: (30x30)xcm, chất lượng: meca) 
cái 01 

 

10 
Bảng tiếp đón 

(Kt: (15x30)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 

11 
Bảng khám sàng lọc  

(Kt: (15x30)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 

12 
Bảng bàn tiêm  

(Kt: (15x30)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 

13 
Bảng theo dõi sau tiêm 

(Kt: (15x30)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 

  TYT Hoài Xuân     

1 

Bảng lối thoát hiểm  

(Kt: (25x40)cm, chất liệu: meca dán 

decal) 

cái 01 

 

2 

Bảng nhà tắm  

(Kt: (25x40)cm, chất liệu: meca cán 

decal) 

cái 01 

 

3 
Bảng nơi cấp thuốc  

(Kt: (25x40)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 

4 
Bảng khu vực chờ tiêm chủng  

(Kt: (25x40)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 

5 
Bảng khu vực theo dõi sau tiêm  

(Kt: (25x40)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 

6 
Bảng kho  

(Kt: (30x30)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 

  TYT Hoài Thanh Tây     

1 

Bảng khu vực sau tiêm có chân  

(Kt: (60x100)cm, chất liệu: alu dán 

decal) 

cái 01 

 

  TYT Hoài Hảo     

1 

Bảng thông báo  

(Kt: (80x120)cm, chất liệu: meca dán 

decal) 

cái  01 

 

2 

Bảng lịch công tác tuần  

(Kt: (155x105)cm, chất liệu: meca dán 

decal) 

m 01 

 

3 

Bảng sơ đồ tổ chức  

(Kt: (80x120)cm, chất liệu: alu dán 

decal) 

m 01 

 



4 
Bảng nhà vệ sinh cho bệnh nhân 

(Kt: (20x30)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 

5 Bảng nhà vệ sinh cho nhân viên 

(Kt: (20x30)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 

6 
Bảng nhà để xe  

(Kt: (25x40)cm, chất liệu: alu dán 

decal) 

cái 01 

 

7 
Bảng nơi ngồi đợi khám sàng lọc  

(Kt: (25x40)cm, chất liệu: meca cán 

decal) 

cái 01 

 

8 
Bảng nơi ngồi đợi sau tiêm  

(Kt: (25x40)cm, chất liệu: meca dán 

decal) 

cái 01 

 

9 
Bảng tên cây thuốc nam  

(Kt: (15x30)cm, chất liệu alu) 
cái 01 

 

  Bảng chức danh để bàn 17 trạm y tế     

1 
Bảng chức danh để bàn 

(Kt: (25x10)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 

  Bệnh viện     

1 
Bảng tên phòng tiếp công dân  

(Kt: (17x38)cm, chất liệu: meca decal) 
cái 01 

 

2 
Bảng quy định cấm hút thuốc có chân  

(Kt: (150x150)cm, chất liệu: alu) 
m 01 

 

3 
Bảng nội quy tiếp công dân  

(Kt: (80x120)cm, chất liệu: alu) 
m 01 

 

4 

Bảng tên trực bác sĩ  

(Kt: (5x30)cm, chất liệu: in giấy màu kít 

nhựa) 

cái 01 

 

5 

Bảng cấm để xe  

(Kt: (60x90)cm, chất liệu: 2 in decal dán 

lại) 

bảng 01 

 

6 

Bảng cấm hút thuốc  

(Kt: (80x120)cm, chất liệu: in decal dán 

lại) 

bảng 01 

 

7 

Bảng tổng hơp người bệnh trong ngày  

(Kt: (100x120)cm, chất liệu: meca dán 

decal. 

m 01 

 

8 
Sơ đồ xử lý sốc phản vệ  

(Kt: (80x120)cm, chất liệu: alu 
m 01 

 

9 

Pano "Quyết tâm nói không với túi 

nilon và đồ nhựa dùng 1 lần" 

(Kt: (61x244)cm, chất liệu alu 

m 01 

 

10 
Bảng chức danh để bàn 

(Kt: (25x10)cm, chất liệu: meca) 
cái 01 

 



11 

Bảng mã quét QR có chân 

(Kt: (10x20)cm, chất liệu: pima cao cấp 

1ly) 

cái 01 

 

12 

Bảng hướng dẫn sử dụng mã quét QR 

có chân 

(Kt: (20x30)cm, chất liệu: pima cao cấp 

10ly) 

cái 01 

 

2. Khi báo  giá, đề nghị các đơn vị lưu ý những nội dung sau đây: 

- Hiệu lực của báo giá: ≥ 60 ngày, kể từ ngày chào giá. 

- Giá của hàng hóa đã bao gồm: Thuế và tất cả các chi phí liên quan. 

3. Yêu cầu về thông tin cung cấp: 

- Số lượng của báo giá: 01 bản gốc.  

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt. 

- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng. 

- Người đại diện cho Công ty/Doanh nghiệp tham dự chào giá phải ghi rõ 

tên Công ty/Doanh nghiệp, địa chỉ trên bì thư báo giá.  

- Bảng báo giá phải được bỏ vào phong bì thư dán kín để bảo mật và tạo 

sự khách quan trong việc báo giá. 

4. Thông tin nhận báo giá: 

- Báo giá gửi qua đường bưu điện về nơi nhận: Trung tâm Y tế thị xã Hoài 

Nhơn (Phòng Văn thư lưu trữ ). Số điện thoại: 0256.3765.892. 

- Địa chỉ: 428 Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

5. Thời gian gửi Báo giá về Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn đến hết ngày 

27/7/2023 (Trong giờ hành chính). 

Rất mong sự hợp tác của quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Trang TTĐT của đơn vị; 

- Lưu VT, TCKT.        

 

Trần Hữu Vinh 
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